GIÁP - TÂN 
Qủe Số 8: LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 


1. CÁCH CỤC
a) KIM PHƯỢNG TINH - Cách cho người tuổi Canh sinh giờ Tân Sửu, Tân Mão 
Giờ Tân Sửu cách: Ngư du xuân thủy (Mùa xuân cá rong chơi trong nước) 
• Giải: Đắc ý 意 tu phòng thất ý thời (Lúc được ý phải đề phòng thời mất ý) 
* Mùa xuân nắng ấm, muôn loài đều qua mùa đông đều ra đón xuân, cá cũng muốn tung tăng ra bơi lượn thích ý, nhưng hiểm hoạ cũng kế bên nên cần phải đề phòng. Ý意 : mưu toan tính toán. 

Giờ Tân Mão cách: Hạn miêu khô thụ (Cây lúa non gặp hạn cây trong mùa khô) 
• Giải: Đáo xứ tận thị nghịch cảnh (Chỗ nào tới cũng đều gặp nghịch cảnh) 
* Từ mầm non cho đến trưởng thành cây đều trong mùa khô hạn, tức không gặp thời, cho nên tất cả mọi việc trong đời đều vào nơi hoàn cảnh trái ngược. 

b) NGỌC ĐƯỜNG TINH - Cách cho người tuổi Canh sinh giờ Tân Tỵ, Tân Mùi
Giờ Tân Tỵ cách: Lộ 路 bàng 旁 thu cúc (Cây Cúc mùa Thu ở ven đường) 
•Giải: Lão cảnh phả giai bất tất hữu nhân đề huề 提攜. (Cảnh già khá tốt chẳng cần người khác nâng đỡ dắt dìu) 

* Xuân lan thu cúc, đông trúc hạ mai, biểu tượng bốn loại cây cho bốn mùa, hợp thời nên cho đến về già cũng chẳng cần người khác nâng đỡ dắt dìu. 

Giờ Tân Mùi cách: Viêm thiên chủng túc 粟 (Cấy lúa trong trời nắng nóng) 
• Giải: Mục tiền lao khổ đáo hậu khả vọng an lạc (Cảnh khổ trước mắt về sau mới an vui) 
* Cấy lúa trong thời tiết nắng nóng khô hạn phải bỏ ra rất nhiều công sức khổ cực, nhưng cố gắng vượt qua rồi cũng sẽ có thu hoạch lúa gạo, rồi về sau mới được hưởng và an nhàn 

c) KIM KHUYẾT TINH - Cách cho người tuổi Canh sinh giờ Tân Dậu, Tân Hợi

Giờ Tân Dậu cách: Hồ 狐 giả hổ uy (Cáo mượn oai cọp) 
• Giải: Đắc hữu ỷ bàng cố tác sự thuận thử 此 (Được nương nhờ chỗ dựa tốt nên việc gặp thuận lợi đấy) 

* Con cáo là loài vật nhút nhát chỉ rình mò bắt các loài thú nhỏ, nay lại mượn được uy của chúa sơn lâm nên có nơi ỷ dựa vững mạnh, trong đời ỷ dựa vào nơi quyền quý nên mọi việc đệu thuận lợi. 

Giờ Tân Hợi cách: Quật tàng 藏 phùng kim (Đào nơi chôn dấu gặp được vàng) 
• Giải: Hữu thiên tài tiến môn (Có tiền ở ngoài vào cửa) 

* Biết được nơi chôn dấu của quý mà đào thì có ngay tiền của từ ngoài vào nhà mà không phải mưu toan lo tính thật cho sự nghiệp, làm việc gì cũng đều thuận lợi giầu có. 

d) Cách chung cho người tuổi Canh sinh giờ Tân 
NGUYỆT ẨN VÂN HÀ 霞 CÁCH 
(Trăng ẩn trong ráng mây) 

Ngân thiềm 銀蟾 minh xứ phù vân hắc 
Phong nhập trường giang lãng 浪 vị tức 息 
Mặt trăng sáng mây đen che khuất 
Gió vào sông dài sóng chưa yên 
Sinh nhai chuẩn 准 bị 備 phá chung thành 
Hội hợp đề phòng song lí 鯉 chích 隻 
Điện quang phong chúc 風燭 diệc hoàn minh 
An đắc thân thời tâm vị ninh 寧 
Tá vấn tịch dương hà 何 cảnh sắc 
Hoa hoàng tam kính 逕 vãn 晚 hương thanh 
Phí lục ba thì mạc oán ba 
Đắc phùng tiêu xứ bất tu khoa 
Bát cửu niên gian 閒 phương khởi toán 
Mãn đình xuân nguyệt chiếu lê 棃 hoa 
Kế sống định phá sau lại thành 
Họp hội đề phòng đôi chép lẻ 
Điện sáng đuốc gió tắt lại sáng 
Lúc được thân yên tâm chưa yên 
Ướm hỏi chiều tà cảnh sắc sao? 
Hoa vàng ba luống chậm mùi thơm 
Phí sức nhiều lần mà đừng oán 
Gặp được đích rồi chẳng nên khoe 
Khoảng tám chín năm rồi hãy tính 
Đầy sân trăng xuân chiếu hoa lê 

* Tuổi Giáp cho 06 giờ Tân: chỉ hai giờ Tân Hợi, Tân Dậu là tốt còn các giờ khác đều vất vả. Vào buổi thiếu thời như mây đen che lấp ánh trăng sáng sủa, kế sinh sống nhiều phen bế tắc tưởng chừng như sắp sửa bị phá huỷ, trong công việc hợp tác nên đề phòng có sự chia rẽ, mọi việc mong manh như đốc trước gió sắp tắt, nhưng rồi cuối cùng về sau việc lại thành công tốt lành, về già thân tạm yên ổn an lành tâm vẫn còn còn chưa an vì đời trải nhiều thăng trầm sóng gió. Phong chúc 風燭: mong manh ngắn ngủi, nói tuổi già như ngọn đuốc trước gió không biết chết lúc nào.


2. PHÁN ĐOÁN:
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Canh sinh giờ Tân 
• Thử mệnh như tước 雀 sào sinh phượng, bạng 蚌 phúc phẫu 剖 châu, tác sự tiên nan hậu dị để 的, chỉ nghi ly tổ thiên cư, quyến thuộc sinh sơ, hoặc thị quá phòng tác chuế, bất nghi thủ tổ căn 根 châu 株, tâm từ khẩu trực ư 於 nhân bất túc, đại khoan tiểu cấp chỉ vị tâm mang 忙, sơ hạn thiên khô 偏枯 vãn niên phát đạt. 
* Mệnh này như tổ chim sẻ mà sinh ra con chim phượng, mổ bụng con trai có ngọc, làm việc trước khó khăn sau lại tốt đấy, chỉ nên rời tổ nghiệp cư trú nơi bên ngoài, họ hàng thành ra sơ sài, hoặc như thế ra ngoài ở rể, chẳng nên giữ gốc rễ tổ nghiệp, tâm lành miệng nói ngay thẳng ở với người thì không đủ, việc lớn thì thong thả việc nhỏ lại nhanh vội, chỉ vì trong lòng bận rộn bề bộn, vận hạn lúc trẻ không được quân bình, cuối đời thì phát đạt.
b) Sự nghiệp người tuổi Canh sinh giờ Tân 
Nhân dữ 予 thử tùy ngưu bối hậu 
Đằng 騰 thân trực đáo phụng hoàng trì 
Tổng nhiên bất thị vương gia lộc 
Dã thị Lưu lang đắc ý thời 
Ta, người cùng chuột theo sau trâu 
Thân vượt thẳng đến ao phượng hoàng 
Tất cả chẳng là ơn vua lộc 
Ấy vậy thời chàng Lưu đắc ý 

c) Cơ nghiệp người tuổi Canh sinh giờ Tân 
Kim chung xuất dã 冶 phương thành khí 
Thạch thượng chi lan căn cước dị 
Phụng các long lâu khứ hữu nhân 
Tiền trình 程 tự hữu nhân y tí 庇 
Chuông vàng ra lò đã thành vật 
Cây lan trên đá gốc rễ lạ 
Lầu rồng gác phượng có người đi 
Đường đi phía trước có người che 

* Mọi sự việc xây dựng cơ nghiệp đều tự mình xoay sở, đến năm Tí giữa năm Sửu sẽ gặp thời vận tốt cùng với người mà làm việc, về sau rồi cũng toại nguyện hưởng an nhàn mà chẳng cần phải nhờ vả ai. Lưu lang: Lưu Thần và Nguyễn Triệu người đời Hán bên Tàu, trong ngày tiết Đoan Ngọ vào núi Thiên Thai hái thuốc, gặp tiên nữ kết duyên, nửa năm trở về, đã có cháu đời thứ bảy. 

d) Anh em người tuổi Canh sinh giờ Tân 
Nhất cá chinh hồng thiên ngoại xứ 
Dạ thâm độc tự túc 宿 lư hoa 
Ưu du tứ hải thành đồng chí 
Vãn cảnh tang du hữu khởi gia 
Một cánh chim hồng bay đi xa 
Đêm sâu đơn độc ở hoa lau 
Rong chơi bốn biển nên cùng chí 
Bóng dâu cảnh muộn khởi dựng nhà 

* Một mình ra khỏi nhà trú ngụ nương nhờ thân nơi khác, rồi gặp người cùng chí hướng lập thành cơ nghiệp, đến về già cũng tạo dựng nên nhà cửa. 

e) Vợ chồng người tuổi Canh sinh giờ Tân 
Khuê 閨 trung bảo sắt trần đa tích 
Tái bị Nam phong diệc vị thanh 清 
Phòng khuê đàn sắt chứa nhiều bụi 
Lại gặp gió Nam tiếng chưa trong 
Âu lộ mãn đường 堂 phong vũ ố 惡 
Dã nghi kinh tán bất đồng lâm 
Cò vạc đầy phòng mưa gió ghét 
Cũng e sợ hãi chẳng cùng rừng 

* Việc hôn nhân không được tốt lành, gặp nhiều trở ngại, cho dù có gá nghĩa trở lại hay với người khác rồi cũng đổ vỡ chẳng cùng ở chung với nhau. 

g) Con cái người tuổi Canh sinh giờ Tân 
Thụ đầu hoa tạ phiêu 摽 linh 零 tận 
Lạc 落 đắc chi đầu nhất quả thành 
Chung cửu vận phùng dương khuyển cát 
Dã ưng âm chất bảo toàn sinh 
Đầu cây hoa tàn rơi rụng hết 
Rụng còn một quả ở đầu cành 
Sau cùng vận gặp dê chó tốt 
Cũng nhờ âm đức giữ sống còn 

* Khó có con, con không nhiều dẫu có sanh nhiều cũng rơi rụng hết, nhờ âm đức sau rồi cuối cùng cũng còn lại được một đứa con trai. 

h) Cuối cuộc đời người tuổi Canh sinh giờ Tân 
Phùng dương đắc khuyển thừa thiên hựu 
Tái kiến Nhâm Đinh tiện khả hành 
Vạn lý giang sơn thu lãm 攬 tận 
Nhất phàm phong tống cấp quy trình 
Gặp dê được chó nhờ trời giúp 
Lại thấy Nhâm Đinh thuận tiện đi 
Muôn dặm non sông thu nắm hết 
Một buồm gió tiễn chóng trở về 

* Năm Mùi năm Tuất tốt gặp thời giống như được trời giúp cho, qua năm Nhâm năm Đinh thì thuận tiện công việc để làm việc, lúc đó thu tóm được mọi việc thành tựu, rồi sau đó mới ra đi nhanh chóng về nơi cuối cùng.

